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TỈNH 

THÀNH
ĐIỂM THỜI GIAN THI

1 1296215575 VÕ THỊ MINH PHƯƠNG 11A Trường Tiểu Học, THCS-THPT VICTORY Đắk Lắk 1790 28 phút 48 giây

2 1297954970 MAI PHƯỚC THỊNH 11A1 Trường Tiểu Học, THCS-THPT VICTORY Đắk Lắk 1750 29 phút 59 giây

3 1301344672 PHẠM VĂN NGUYÊN 11A09 Trường THPT Ngô Gia Tự Đắk Lắk 1570 29 phút 59 giây

4 1299905268 BÙI NGUYỄN ĐỖ QUYÊN 11 Trường Tiểu Học, THCS-THPT VICTORY Đắk Lắk 1550 30 phút

5 1300087403 LÊ THỊ HƯƠNG 11A09 Trường THPT Ngô Gia Tự Đắk Lắk 1540 29 phút 59 giây

6 1300466834 PHAN THỊ LINH 11A1 Trường THPT Nguyễn Huệ Đắk Lắk 1520 29 phút 59 giây

7 1297939537 BÙI THỊ PHƯƠNG UYÊN 11A09 Trường THPT Ngô Gia Tự Đắk Lắk 1460 30 phút

8 1298008711 NGÔ QUANG TRƯỜNG 11A1 Trường Tiểu Học, THCS-THPT VICTORY Đắk Lắk 1420 29 phút 59 giây

9 1300777678 LÊ ANH SƠN 11a2 Trường THPT Ea Sup Đắk Lắk 1410 30 phút

10 1300584015 VÕ THANH NGÂN 11A5 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Đắk Lắk 1400 29 phút 59 giây

11 1301216119 TRẦN MINH GIANG 11A10 Trường THPT BC Chu Văn An Đắk Lắk 1360 30 phút

12 1297912341 TRẦN KHÁNH LINH 11A7 Trường THPT Trần Quốc Toản Đắk Lắk 1320 29 phút 59 giây

13 1300058203 LÊ THỊ THẢO NGUYÊN 11A5 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Đắk Lắk 1320 29 phút 59 giây

14 1301021783 HOÀNG NGỌC NGUYỄN MINH KHUÊ 11a8 Trường THPT Phan Đình Phùng Đắk Lắk 1300 29 phút 59 giây

15 1300584047 NGUYỄN PHAN BÌNH NGUYÊN 11a5 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Đắk Lắk 1290 29 phút 59 giây

16 1295484085 PHÙNG ANH KHÔI 10a14 Trường THPT Y Jut Đắk Lắk 1290 29 phút 59 giây

17 1298595687 PHẠM NGỌC DUY 11A4 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Đắk Lắk 1280 30 phút

18 1300531243 TRẦN MAI THẢO NGUYÊN 11A1 Trường THPT Nguyễn Huệ Đắk Lắk 1210 29 phút 59 giây

19 1300147647 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỚC a5 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Đắk Lắk 1210 30 phút

20 1299698729 NGUYỄN THỊ XUÂN TUYỀN 11A1 Trường THPT Tôn Đức Thắng Đắk Lắk 1200 29 phút 59 giây
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